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Đề 1. Thời gian 60phút


Lớp...................

Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước phương án chọn:
Câu1. Tổng số hạt (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố R là 28, số khối của R là:


A. 17


B. 18


C. 19


D. 35

Câu2. Nguyên tử X có 19 proton trong hạt nhân, chọn phát biểu không đúng về X:


A. X tạo được hợp chất khí với hiđro

B. X thuộc chu kì 4


C. Công thức oxit bậc cao của X là X2O
D. X là một kim loại thuộc nhóm IA
Câu3. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng:


A. Số electron và số nơtron


B. Số khối


C. Số nơtron




D. Điện tích hạt nhân

Câu4. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại của các nguyên tố: X (Z = 5), Y (Z = 8), Q (Z = 13)

A. Y < X < Q

B. Q < X < Y

C. Y < Q < X

D. X < Y < Q

Câu5. Nguyên tử X có tổng hạt cơ bản (n, p, e) là 82. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 22. Số electron trong ion X2+ là:

A. 26


B. 24


C. 28


D. 30
Câu6. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình phân mức năng lượng cao nhất là 3p1.

           Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình phân mức năng lượng cao nhất là 3p3.


A. cả X và Y đều là kim loại


B. cả X và Y đều là phi kim 


C. X là kim loại, Y là phi kim


D. X là phi kim, Y là kim loại

Câu7. Cấu hình e lớp ngoài cùng của 2 nguyên tử A, B lần lượt là 3sx và 3p5. Biết rằng phân lớp 3s của 2 nguyên tử A, B hơn kém nhau chỉ 1 electron. Tổng số proton của 2 nguyên tử A, B là:
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A. 29


B. 27


C. 26


D. 28
Câu8. Nguyên tử        có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là:


A. 35


B. 25


C. 10


D. 45

Câu9. Nguyên tử nguyên tố X có 4 lớp, lớp thứ 3 có 11 electron, số proton của nguyên tử X là:

A. 23


B. 24


C. 26


D. 25
Câu 10. Cation R2+ có cấu hình electron kết thúc ở 2p6, cấu hình electron của nguyên tử R là:


A. 1s22s22p5

B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p63s2
D. 1s22s22p63s1
Câu11. Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl, khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là 35,5 (đvc). Hỏi trong 300 nguyên tử Clo có bao nhiêu nguyên tử 35Cl.


A. 75


B. 225


C. 125


D. 120

Câu12. Tổng số hạt (p, n, e) trong nguyên tử R là 26. Trong đó số hạt mang điện nhiều gấp 1,6 lần số hạt không mang điện. Cấu hình của nguyên tử R là:

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p5

C. 1s22s22p6

D. 1s22s22p63s1
Câu13. Hạt nhân nguyên tử R có điện tích +32.10-19 (C). Nguyên tố R thuộc:


A. Chu kì 3, nhóm IIB


B. Chu kì 2, nhóm IIA


C. Chu kì 4, nhóm IIB



D. Chu kì 4, nhóm IIA

Câu14. Nguyên tử nguyên tố X có số thứ tự là 16 trong bảng tuần hoàn. Công thức oxit bậc cao và hợp chất khí với hiđro của nguyên tử X là:


A. XO và H2X

B. XO3  và H2X
C. XO2 và H2X
D. XO3 và XH3
Câu15. Trong một chu kì theo chiều tăng dần của Z+, điều nhận xét nào sau đây không đúng quy luật:

A. Độ âm điện giảm dần


B. Tính axit của các hiđroxit tăng dần

C. e lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8

D. Tính kim loại giảm dần

Câu16. Cho phản ứng hóa học sau:  Cl2 + 2NaBr → 2NaCl  + Br2. Nhận xét nào sau đây không đúng:


A. Cl2 bị khử




B. Br – trong NaBr bị oxi hóa


C. Br – nhường electron


D. Cl2 không bị khử cũng không bị oxi hóa

Câu17. Ion O2- được tạo thành từ nguyên tử 
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. Ion này có:

          A. 8p, 8n, 10e   

B. 8p, 10n, 10e   
C. 8p, 10n, 8e     
D. 10p, 8n, 8e.

Câu18. Cho các nguyên tố với cấu hình phân lớp ngoài cùng R(3s1), X(3s2), T(4s1). Dãy hiđroxit được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là:

A. ROH > X(OH)2 > TOH


B. X(OH)2 > ROH > TOH 
C. TOH > X(OH)2 > ROH


D. TOH > ROH >X(OH)2
Câu19. Hòa tan hết m (g) kim loại A hóa trị 2 vào bình dung dịch axit HCl dư tạo ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Sau phản ứng khối lượng bình phản ứng tăng lên 9,45g. Kim loại A là:


A. Mg (24)

B. Cu (64)

C. Zn (65)

D. Ca (40)

Câu20. Nguyên tố X có công thức hợp chất khí với hiđro là XH3. Trong hợp chất oxit bậc cao của X có chứa 74,07% O về khối lượng. Nguyên tố X là:

A. P (31)

B. N (14)

C. As (75)                  
D. Si (28)
Câu21. Nhận xét nào sau đây không đúng
A. Cấu hình e của 29X là [18]3d104s1​




B. Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có cấu hình là 3s23p4 thì X là phi kim

C. Nguyên tử và ion của nó có số khối khác nhau


D. Các đồng vị của 1 nguyên tố hóa học thì có cùng cấu hình electron
Câu22. Hòa tan hoàn toàn 0,84g hỗn hợp 2 kim loại A, B nhóm IIA ở 2 chu kì liên tiếp vào dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Cho Be (9), Mg (24), Ca (40), Sr (88), Ba (137)

Hai kim loại A, B là:


A. Be, Mg

B. Mg, Ca

C. Ca, Sr

D. Sr, Ba

Câu23. Dãy chất nào chỉ có các liên kết ion:


A. N2, HCl, NaCl



B. HCl, MgO, CaCl2


C. NaCl, CaO, CO2



D. NaCl, K2O, CaO

Câu24. Các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính phân cực là:


A. NaCl, Cl2, HCl
B. HCl, Cl2, NaCl
C. Cl2, HCl, NaCl
D. NaCl, HCl, Cl2
Câu25.  Cho các nguyên tố 12M, 17X. Công thức hợp chất và loại liên kết tạo thành giữa các nguyên tử của 2 nguyên tố này là:


A. MX và liên kết cộng hóa trị

B. MX2 và liên kết ion

C. MX2 và liên kết cộng hóa trị

D. M2X và liên kết ion
Câu26. Khi Mg kết hợp với nguyên tố X ở nhóm VA thành một hợp chất mà X chiếm 28% về khối lượng. Công thức hợp chất của X với Mg là :


A. Mg3P2

B. Mg3As2

C. Mg5P2

D. Mg3N2
Câu27. Cặp chất chỉ chứa liên kết cộng hóa trị phân cực là :


A. H2O và HCl
B. N2 và Cl2

C. H2O và NaCl
D. Cl2 và HCl

Câu28. Số oxi hóa của S trong H2S, SO2, SO32-, SO42- lần lượt là :


A. +2, +4, +6, +6
B. –2, +4, +6, +8
C. -2, +4, +4, +6
D. +2, +4, +4, +6

Câu29. Phát biểu nào dưới đây không đúng.


A. Sự oxi hóa là sự nhường electron

B. Sự khử là sự nhận electron


C. Chất oxi hóa là chất nhận electron

D. Chất khử là chất nhận electron


Câu30. Số mol electron cần thiết để khử 0,75 mol Al2O3 thành Al là :


A. 4,5 mol

B. 1,5 mol

C. 3 mol

D. 0,75 mol

Câu31. Cho phản ứng: S + HNO3 → NO2 + H2SO4 + H2O


Để phản ứng hết với 0,12 mol S thì số mol HNO3 ít nhất cần dùng là:


A. 0,12 mol

B. 0,72 mol

C. 0,32 mol

D. 0,48 mol

Câu32. Cho phản ứng : FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S. Nhận xét nào sau đây là đúng :


A. Nguyên tố Fe bị oxi hóa


B. Nguyên tố Fe bị khử


C. Nguyên tố Fe vừa bị khử vừa bị oxi hóa
D. Nguyên tố Fe không bị khử cũng không bị oxi hóa

Câu33. Số mol khí NO thu được khi hòa tan hết 7,2 g Mg theo phương trình phản ứng:


Mg  + HNO3 loãng → Mg(NO3)2 + NO + H2O 


A. 0,8 mol

B. 0,3 mol

C. 0,2 mol

D. 0,4 mol

Câu34. Cho 2,88g kim loại M có 2e hóa trị phản ứng hết với O2 thu được 4,8g oxit. Kim loại M là:


A. Ca (40)

B. Mg (24)

C. Zn (65)

D. Ba (137)

Câu35. Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thấy có 1g khí H2 thoát ra. Khối lượng muối clorua thu được là:


A. 55,5g

B. 40,5g

C. 45,5g

D. 65,5g

Câu36. Nguyên tử nguyên tố R có cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d64s2, vị trí của R trong bảng tuần hoàn là:


A. Chu kì 4, nhóm IIA


B. Chu kì 4, nhóm VIIIA


C. Chu kì 4, nhóm VIIIB


D. Chu kì 4, nhóm IIB

Câu37. Cho phương trình phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng của phản ứng là:


A. 55


B. 31


C. 45


D. 41
Câu38. Tổng số hạt proton trong ion XA32- là 40, số electron của nguyên tử A là 8. Số hiệu nguyên tử của X là:


A. 7


B. 8


C. 14 


D. 16


Câu39. Nhận xét nào sau đây không đúng.


A. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton, khác số nơtron.

B. Kim cương, than chì, silic có mạng tinh thể nguyên tử.
C. Tinh thể phân tử thì bền, có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao.

D. Độ âm điện của A (Z = 13) thì nhỏ hơn độ âm điện của B (Z = 16).

Câu40.  Cho 39g kim loại K vào 362g nước thu được dung dịch A, nồng độ % của dung dịch A là:


A. 12,5%

B. 13,97%

C. 14%

D. 15%

Cho Mg = 24, H = 1, O = 16, N = 14, K = 39, Fe = 56, P = 31, As = 75, Cl = 35,5

Ghi chú: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn.
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